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STT Từ viết tắt Nguyên nghĩa 

1 Agribank Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam  

2 ATM Máy giao dịch tự động (Automatic Teller Machine) 

3 BIDV 
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam  

4 
BIDV Chi nhánh 

Sa Pa 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam Chi nhánh Sa Pa 

5 CA Chứng chỉ số (Certificate authority) 

6 Call-Center Trung tâm dịch vụ khách hàng qua điện thoại 

7 CNTT Công nghệ thông tin 

8 E-Banking 

Electronic Banking, Internet-Banking, loại hình thương mại 

về tài chính ngân hàng có sự trợ giúp của công nghệ thông 

tin 

9 Home-Banking Dịch vụ ngân hàng tại nhà 

10 Kiosk-Banking Quầy/Trạm giao dịch dịch vụ ngân hàng  

11 LAN Mạng cục bộ 

12 Lifestyle Ứng dụng tra cứu thông tin ngân hàng 

13 L/C Letter Credit, tín dụng chứng từ, tín dụng thư 

14 Mobile-Banking Dịch vụ ngân hàng qua điện thoại di động 

15 NHĐT Ngân hàng điện tử 

16 NHNN Ngân hàng Nhà nước 

17 NHTM  Ngân hàng thương mại 

18 NSNN  Ngân sách Nhà nước 

19 Phone-Banking Dịch vụ ngân hàng qua điện thoại 

20 Skimming Thiết bị đánh cắp thông tin thẻ 

21 Software Base Nền tảng phần mềm ứng dụng 

22 TMCP Thương mại Cổ phần 

23 TMĐT Thương mại điện tử 
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STT Từ viết tắt Nguyên nghĩa 

24 Vietcombank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam  

25 Vietinbank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam  

26 VIP Khách hàng quan trọng  

27 WAN Mạng diện rộng 

28 Web Base Nền tảng công nghệ web 
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